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К МЕ) GIÁ ĐÌNH CÔNG GIÁO 
© fam ХА QUÊ HÀ NỘI 






Kindin 
THEO Y CUA NGAI 


au khi Cộng đoàn di dân Thái Hà thiết lập Hội Đồng Mục Мис 

vụ và đổi tên thành Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội vào 

ngày 18/03/2010, dưới sự mời gọi và linh hướng từ Cha Đặc 
trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, các ban ngành lân lượt được ra đời. Từ 7 
ban ngành ( năm 2010) bao gồm: Ban Tâm linh, Ban Nối kết, Ban Việc 
làm, Ban Tông đồ, Ban Ca đoàn, Ban Sinh hoạt, Ban Trật tự... Tới nay, 
năm 2021, Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội có tổng 19 ban ngành 
bao gồm: Ban Thường vụ, Ban Tâm linh, Ban Liên kết, Ban Tông đồ, 
Ban Trật tự, Ban Hậu cần, Ban Thể thao, Ca đoàn Phanxicô Assisi, Ban 
Cố vấn, Ban Кёп, Ban Ар nhân, Ca đoàn Têrêsa Hài dêng Giêsu, Tông 
đoàn Matthêu, Ban Trống, Ban Khánh tiết, Ban Giúp lễ, Ban Truyền 
thông, Ban Kinh tài, Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Miền Bắc, Ban 
Thư ký. 


Các ban ngành dưới sự linh hướng của quý cha đặc trách đã phối 
hợp cùng các cộng đoàn để duy trì và phát triển các hoạt vụ tông đồ. Từ 
đó giúp nâng cao đời sống Đức tin nơi mỗi người Công giáo xa quê. Mỗi 
ban ngành đều có một đặc thù riêng, ngang qua các việc làm cụ thể, 1o 
ban ngành đã và đang góp một phần không nhỏ trong sứ điệp làm 
chứng cho Chúa Cứu Thế của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 
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Рһап V: САС BAN NGÀNH 


GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUE HÀ NỘI 


BAN THƯỜNG VỤ 


Ban Thường vụ bao gồm các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ. 
Ban Thường vụ là ban đứng đầu tiếp quản qua việc linh hướng từ Quý Cha Đặc trách, để 
thiết lập các mục tiêu và kế hoạch hoạt động — phát triển Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội. 

Ban Thường vụ phân công nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Gia Đình Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội. 

Ngày thành lập: Ngày 18/03/2010 








Nhiêm Ky tiên khói 2010-2013 


Chủ Tịch Hội Đồng Muc Vu: 

Ông Phanxicô Xaviê Đỗ Hữu Chí - GX. Hán Đá, GP. Hưng Hóa 

Phó Chủ Tịch: 

Ông Giuse Đỗ Tiến Mạnh - CD. Giuse Xuân Hòa 

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Kế Nhiệm: Ông Giuse Đỗ Tiến Mạnh 

– CD. Giuse Xuân Hòa - СР. Thái Bình 

Cố vấn Ban Thường Vụ: 

Ông Gioan Nguyễn Cao Thăng - GH. An Lão, СХ. Hoàng Xá, GP. Thái Bình 
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GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 





Nhiêm Ky 2013-2016 


Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vu: 

Ông Gioan Nguyễn Cao Thăng 

GH. Ап Lão, GX. Hoàng Xá, GP. Thái Bình 

Phó Chủ tịch: 

+ Ông Giuse Đỗ Tiến Mạnh - CB. Giuse Xuân Hòa 

+ Ông Phêrô Lê Quốc Thường - CB. Truyền Tin Vạn Lộc 
Tổng Thư ký: 

Ông Augustinô Nguyễn Mạnh Thắng - CB. Vinhsơn An Phú 





Nhiém Ky 2016-2019 


Chủ tịch Hội Đồng Muc Vu: 

Ông Gioan Nguyễn Cao Thăng - GH. An Lão, GX. Hoàng Xá, GP. Thái Bình 
Phó Chủ Tịch 

+ Ông Đaminh Trần Văn Dương - CD. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 

+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Toán - CB. Mẹ Мап 0ôi 

+ Ông Phanxicô Trần Văn Tám - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 

+ Ông Phaotô Vũ Ngọc Giác - CD. Đaminh Thủy Nhai 

+ Ông Phêrô Trịnh Văn Viễn – CB. Phêrô và Phaolô Giáo Lạc 

Tổng Thư ký: 

Ông Augustinô Nguyễn Mạnh Thắng - CB. Vinhsơn An Phú 


Nhiém Ky 2019-2022 





Chú Tich Hội Đồng Mục Vu: 

Ông Phaoló Vü Ngoc Giác - CB. Daminh Thúy Nhai 

Phó Chủ Tịch 

+ Ông Phanxicô Trần Văn Tám - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Toán - CB. Mẹ Мап 0ôi 

+ Ông Vinhsơn Mai Văn Huỳnh - CD. Giuse Hiền Xuân Dục 
+ Ông Giuse Đỗ Xuân Kính - CD. Teresa Yên Tập 

+ Ông Gioan Nguyễn Văn Bình - CD. бісап Baotixita Động Linh 
+ Ông Giuse Đỗ Duy Hiệu - СЮ. Biuse Xuân Hòa 

Tổng Thư Ký: 

Ông Augustinô Nguyễn Mạnh Thắng - CD. Vinhsơn An Phú 








Рһап V: САС BAN NGÀNH 








Ông Phanxicó Xaviê _ Ủng Giuse Опо Gioan Ông Phaolô 
ĐỒ HỮU CHÍ ĐỒ TIÊN MANH NGUYÊN CAO THĂNG VŨ NGỌC GIÁC 
СХ. Hán Đá, GP. Hưng Hóa CD. Giuse Xuân Hòa GH. An Lão, 6X. Hoàng Xá, GP. Thái Bình CĐ. Đaminh Thủy Nhai 
ИОС Ж ЖУСУ У Ж k K xç x< Ж K xç w x< 





Ông Phêrô Ông Phanxicô Xaviê Ông Vinhsơn Ông Phanxicô 
LÊ QUỐC THƯỜNG TRẤN VĂN DƯƠNG NGUYÊN VĂN ТОАМ TRẤN VĂN TÁM 
CD. Truyền Тіп Vạn Lộc CB. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai CD. Mẹ Мап Côi CD. Phanxicô Xaviê Сао Mại 
ЖУСУ УСУ ЖУСУ УСУ kk; У * Kk xç w w 





Ông Phêrô Ông Vinhsơn Ông Giuse Ông Gioan 


TRỊNH VĂN VIỄN MAI VĂN HUỲNH рб XUÂN KÍNH NGUYÊN VĂN BÌNH 
CB. Phêrô và Phaolô Giáo Lạc CB. Giuse Hiền Xuân Dục CD. Тёгёѕа Yên Тар CB. Gioan Baotixita Động Linh 
Ко * yYç Y< Y< Y€ Жу уо Ж УУУ УХ 


Ông Giuse Ông Augustinô 

ВО DUY НІЕО NGUYÊN MANH THẮNG 
т Û CD. Vinhson An Phú 

k “632 40215 
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“Chú thích: о1 sao tương đương обі O1 nhiệm ku” 
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GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 


GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÊ HÀ NỘI 


BAN TÂM LINH 


Ban Tâm linh có trách nhiệm lo liệu các việc trong nghi thức phục vụ thánh lễ, nguyện 
kinh, dâng hoa kính Mẹ, tĩnh tâm, ngắm nguyện... của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 
Ban Tâm linh có trách nhiệm quản lý các vật dụng trong việc tổ chức rước kiêu và thánh lễ. 
Ban Tâm linh có trách nhiệm tổ chức và thực hiện các buổi dâng của lễ theo yêu cầu của 
Hội Đồng Mục Vụ. 

Ban Tâm linh có nhiệm vụ tham gia các buổi câu nguyện của các cộng đoàn, các ban ngành 
trong địp đại lễ và các dịp khác theo yêu cầu. 

Ban Tâm linh đã chọn thánh Giêrađô làm Bôn mạng. 

Ngày thành lập: 18/03/2010 


Nhiém ky tiên khói 2010 - 2013 





Truóng Ban: 

Ông Giuse Nguyễn Văn Năm 

CD. Mónica Giáo phận Bùi Chu 

Phó Ban: 

+ Ông Giuse Mai Văn Binh - CD. Mẹ Мап 0ôi 

+ Ông біоап Nguyễn Xuân Chức - СХ. Bảo Long, GP. Hà Nội 
+ Bà Maria Nguyễn Thị Nhung - СХ. Cát Phú, GP. Bùi Chu 


Nhiệm Ky 2013 - 2016 


| 


Truóng Ban: 
Ông Gioan Nguyễn Xuân Chúc 
GX. Bảo Long, GP. Hà Nội 








Phần V: САС BAN NGÀNH 











Nhiém Ky 2016- 2019 





Truóng Ban: 

Ông Gioan Nguyễn Xuân Chức 

GX. Bảo Long, GP. Hà Nội 

Phó Ban: 

+ Ông Phanxicô Trần Văn Hạnh - CB. Phaxicô Cao Mại 
+ Ông 6iuse Trần Đăng Kiểm - CB. Phaxicô Cao Mại 
+ Ва Maria Nguyễn Thị Thơm - CD. Truyền Tin Vạn Lộc 


Nhiém Ky 2019- 2022 








Truóng Ban: 

Ông Gioan Nguyễn Xuân Chúc 

GX. Bảo Long, GP. Hà Nội 

Phó Ban: 

+ Ông Phanxicô Trần Văn Hạnh - CB. Phanxicô Cao Mại 

+ Ông Giuse Trần Đăng Kiểm - CB. Phanxicô Cao Mại 

+ Ông Giuse Trần Đăng Khoa - CB. Cha Thánh Ven Từ Châu 
+ Ông Giuse Nguyễn Văn Thìn - CB. Phêrô Tự Ninh Cường 
+ Bà Maria Nguyễn Thị Тео - CB. Đaminh Thủy Nhai 

+ Bà Maria Nguyễn Thị Thơm - CD. Truyền Tin Vạn Lộc 


* Số tượng thành viên (hiện tại): 30 thành viên 


о o 5 








2006 - 2021 
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CHÀN DUNG CÁC ÔNG BÀ PHUC VU TRONG ВАМ TÂM LINH 


Ông Giuse 

NGUYÊN VĂN МАМ 

CĐ. Mónica Giáo phận Bùi Chu 
K угу лг 


Ông Gioan 
NGUYÉN XUÀN CHUC 
GX. Bào Long, GP. Hà Nói 


Ж k k K x< 


Ông Giuse 
MAI VĂN ĐĨNH 
CD. Ме Мап Cûi 


X; о: 


Bà Maria 
NGUYÉN THI NHUNG 
GX. Cát Phú, GP. Büi Chu 


“`... 





Ông Giuse 
TRẤN ĐĂNG КЇЁМ 
CĐ. Phaxicô Cao Mại 


Ж K xç x x< 


Ông Phanxicô Xaviê 
TRẤN VĂN HẠNH 
CĐ. Phaxicô Cao Mại 


Ж K xç x >< 


Bà Maria 
NGUYÊN THỊ ТНОМ 
CD. Truyền Tin Vạn Lộc 


Ж K xç x w 


Ông Giuse 
TRẤN ĐĂNG КНОА 
CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 


Ж — УСУ 





Ва Магіа 
NGUYÉN THI ТЕО 
CĐ. Daminh Thủy Nhai 


Жоору 


Ông Giuse 
NGUYÊN VĂN THÌN 
CĐ. Phêrô Tự Ninh Cường 


k c n 




















Рһап V: САС BAN NGÀNH 





GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO XA QUÉ HÀ NỘI 


BAN LIÊN KẾT 


Ban Liên kết có nhiệm vụ phối hợp với Ban Thường vụ để tìm kiếm và mời gọi thiết 
lập các cộng đoàn ở khắp địa bàn Hà Nội. 





Ban Liên kết có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn cho Ban Liên kết của các cộng 
đoàn thường xuyên thực hiện mời gọi những thành viên chưa gia nhập vào các 

cộng đoàn. 

Ban Liên kết có trách nhiệm gắn kết anh chị em trong tình liên đới hiệp nhất, hòa 
giải những bất đồng trong hoạt động mục vụ. 

Ban Liên kết thực hiện việc kêu mời những người tham dự thánh lễ định kỳ tối thứ 
Tư hàng tuần vào nhà thờ và hướng dẫn sắp xếp họ ngồi từ trên xuống dưới. 

Ban Liên kết thực hiện việc sắp xếp bàn ghế trong các bữa tiệc, các buổi sự kiện, đại 
lễ, tĩnh tâm do Hội Đồng Mục Vụ tổ chức. 

Ban Liên kết có trách nhiệm dọn đường trong các cuộc rước như đoàn Lễ nghỉ, rước 
kiệu... đảm bảo công tác ngăn nắp, trật tự. 

Ban Liên kết có nhiệm vụ tham gia các buổi cầu nguyện của các cộng đoàn, các ban 
ngành trong дїр đại lễ và các дїр khác theo yêu cầu. 

Ban Liên kết đã nhận Lễ Suy Tôn Thánh Giá làm Bổn mạng 

Ngày thành lập: 18/03/2010 





Nhiém Кў tiên khói 2010 – 2013 


Truóng Ban: 

Ông Vinhson Vũ Mạnh Cường 

GX. Giáp Nam, СР. Bùi Chu, nay thuộc CD Giáp Nam 
Trưởng Ban kế nhiệm: 

Ông Vinhsơn Trần Văn Tuyến - 6X. Kính Danh, GP. Bùi Chu 
Trưởng Ban kế nhiệm: 

Ông Giuse Phạm Văn Thường - CB. Augustinô Thanh Thủy 
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апт XA QUE НА МО! 











Nhiém Ky 2013-2016 


Truóng Ban: 

Ông Giuse Vũ Đức Thuy 

CD. Đaminh Thủy Nhai 

Phó Ban: 

Là 16 ông trưởng ban Liên kết của các Cộng đoàn. 





Nhiém Ky 2016-2019 


Truóng Ban: 

Ông Luca Ngô Xuân Kinh 

CD. Luca Bác Trach 

Trưởng Ban kế nhiệm: 

Ông Giuse Vũ Đức Thụy - CB. Ватіпћ Thủy Nhai 

Phó Ban: 

+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Sơn - CD. Giuse Hiền Xuân Dục 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Kiệm - CB. Anphongsô Thuận Thành 


Nhiém Ky 2019-2022 





Truóng Ban: 

Ông Vinhson Nguyễn Văn Sơn 

CĐ. Giuse Hiền Xuân Dục 

Phó Ban: 

Ông Giuse Phạm Ngọc Dũng - CB. Đaminh Thủy Nhai 

Ông Phanxicô Đỗ Ngọc Phán - CB. Đồng Quan Truyền Tin 
Ông Giuse Ngô Phong Liêm - CB. Giuse Hiền Xuân Dục 

Ông Giuse Nguyễn Văn Kiệm - CB. Anphongsô Thuận Thành 
Bà Maria Tạ Thị Hồng - СХ. Triệu Thông, GP. Bùi Chu 

Ông Đaminh Nguyễn Văn Đô - CB. Đaminh Thủy Nhai 


+ + + + + + 


* Số lượng thành viên: 60 thành viên 


B 


Phần V: САС BAN NGÀNH ———— 


CHÂN DUNG CÁC ÔNG BÀ PHỤC VỤ TRONG BAN LIÊN KẾT 


Ông Vinhsơn 


VŨ MẠNH CƯỜNG 
СХ. біар Nam, СР. Bùi Chu, 
nay thuộc CD Giáp Nam 


рт 


Опо Vinhson 


TRẤN VĂN TUYẾN 
СХ. Kính Danh, GP. Bùi Сһи 


ЖУСУ г 





Ông Giuse 
VŨ ĐỨC THỤY 
CĐ. Đaminh Thủy Nhai 


Ж K xç > >< 


Ông Giuse 


PHAM VĂN THƯỜNG 
CĐ. Augustinô Thanh Thủy 


Жозе: 





Ông Vinhsơn 
NGUYÊN VĂN SON 


CB. Giuse Hiền Xuân Dục 


ЖА у 


Ông Luca 


NGÔ XUÂN KINH 
CD. Luca Bác Trạch 


* xç >< >< >< 


Ông Giuse 


PHAM NGOC DŨNG 
CĐ. Daminh Thủy Nhai 


"acc 


Ông Giuse 
NGUYÊN VĂN KIỆM 
CD. Anphongsô Thuận Thành 


Ж Жо 





Ông Giuse 
NGÔ PHONG LIÊM 


CB. Giuse Hiền Xuân Dục 


ЖУСУ УСУ 


Ông Phanxicô 
рб NGỤC PHÁN 
CD. Đồng Quan Truyền Tin 


Жогу 





Ва Мапа 
TA THỊ HỒNG 
GX. Iriệu Thông, GP. Bùi Chu 


Жоо 


Ông Đaminh 
NGUYÊN VĂN ĐÔ 
CĐ. Đaminh Thủy Nhai 


* xç > > % 


















Я Ë) GIA DINH CÔNG GIÁO 
— XA QUE НА МО! 


GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO XA QUE HÀ NỘI 


BAN TONG DÛ 


• Вап Tông đồ có trách nhiệm chuyên tổ chức cầu nguyện chung, hướng dẫn các cộng đoàn, 
ban ngành cầu nguyện với các mùa phụng vụ trong năm phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. 


e Ban Tông đồ có trách nhiệm giúp đỡ kẻ liệt khi cân thiết. Tổ chức thăm hỏi những người 
ốm đau bệnh tật, quá cố theo tình hình thực tiễn. 


e Вап Tông đồ có trách nhiệm tổ chức những chuyến đi làm từ thiện, bác ái theo yêu cầu 
thực tiễn. 


e Phục vụ đồ uống trong các buổi họp, tiệc, sự kiện, Đại Lễ Di Dân, lễ Bổn mạng và các sinh 
hoạt khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ. 

• Ban Tông đồ có nhiệm vụ tham gia các buổi cầu nguyện của các cộng đoàn các ban ngành 
trong địp đại lễ và các dịp khác theo yêu cầu. 

e Ban Tông đồ nhận thánh Clemente Hofbauer làm quan thầy với ước nguyện noi gương bắt 
chước các nhân đức của Ngài. Thánh quan thầy nổi tiếng về đức tính khiêm nhường, kiên 
trì và yêu mến thiết tha trong công việc tông đồ bác ái khi còn sống đã là tấm gương sáng 
tuyệt vời cho Giáo hội. 


e Ngày thành lập: 18/03/2010 


Nhiém ky tiên khói 2010 - 2013 








Truóng Ban: 
Ông Giuse Nguyễn Quốc Tuấn 
Đến từ GP. Hải Phòng 











Рһап V: САС BAN NGÀNH 











Nhiệm Ky 2013 - 2016 


Trưởng Ban: 

Bà Maria Lê Thị Nhuần 

CD. Truyền Tin Vạn lộc 

Phó Ban: 

Bà Maria Nguyễn Thị Huệ - CD. Daminh Thủy Nhai 


Nhiém Ку 2016- 2019 








Truóng Вап: 

Ông Phanxicô Xaviê Trần Văn Tôn 

CD. Phanxicô Cao Mại 

Phó Ban: 

+ Bà Maria Nguyễn Thị Huệ - CD. Đaminh Thủy Nhai 

+ Bà Maria Nguyễn Thị Liễu - CD. Vinhsơn An Phú 

+ Bà Maria Nguyễn Thị Hiền - СӨ. Truyền tin Vạn Lộc 

+ Ông Giuse Trần Quốc Hưng - CB. Augustinô Thanh Thủy 
+ Ông Luca Nguyễn Đức Liễn - CB. Luca Bác Trạch 

+ Bà Maria Phạm Thị Thoa - CĐ. Antón Phù Tải 


Nhiém Ky 2019- 2022 








Truóng Ban: 

Ông Phanxicô Xaviê Trần Văn Tôn 

CD. Phanxicô Cao Mại 

Phó Ban: 

+ Ông Đaminh Nguyễn Thành Huân - CB. Giuse Xuân Hòa 

+ Ông Đaminh Trần Văn Kiệm - CD. Phêrô Tự Ninh Cường 

+ Ông Phanxicô Nguyễn Văn Đề - CB. Truyền Tin Đồng Quan 
+ Ông Phanxicô Nguyễn Văn Điệp - CB. Truyền Tin Đồng Quan 
+ Bà Maria Nguyễn Thị Liễu - CD. Vinhsơn An Phú 

+ Bà Maria Trần Thị Liên - CD. Nhất Gia Tam Thánh 

+ Bà Maria Trịnh Thị Sen - CĐ. Đaminh Thủy Nhai 

+ Ông Giuse Trần Quốc Hưng - CB. Augustinô Thanh Thủy 

+ Ông Giuse Trịnh Văn Thiêm - CB. Giuse Xuân Hòa 

+ Ông Phêrô Lê Văn Huyện - CD. Truyền tin Vạn Lộc 


* Số tượng thành viên: 70 thành viên 


WEBE 





É) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
Am ХА QUE НА МО! 


CHÂN DUNG CÁC ÔNG BÀ PHUC VU TRONG BAN TÔNG ĐỒ 








Ông Giuse Bà Maria 

NGUYÊN QUỐC TUẤN LÊ THỊ NHUẦN 

Đến từ GP. Hải Phòng CĐ. Truyền Tin Vạn Lộc 
Ж гк k. угу 

Ва Мапа Ва Мапа 

NGUYÉN THI LIÉU NGUYÊN THỊ HIÉN 
CD. Vinhsơn An Phú D. Truyền tin Vạn Lộc 
Ж K xç w w X у зг 

Ва Магїа Опо Đaminh 

РНАМ THỊ ТНОА TRẤN VĂN KIỆM 
CĐ. Antón Phù Tải CĐ. Phêrô Tự Ninh Cường 
Жоо уо x Жугуу у 








Ông Đaminh Ông Phanxicô 

NGUYÊN THÀNH HUÂN NGUYÊN VĂN ĐỀ 

CD. Giuse Xuân Hòa CD. Truyền Tin Đồng Quan 
KI KKK хо у у 

Bà Maria Ông Giuse 


TRỊNH THỊ SEN 
CĐ. Đaminh Thủy Nhai 


X Ÿý о 


TRỊNH VĂN THIÊM 


CĐ. Giuse Xuân Hòa 


ko о 











Phần V: САС BAN NGÀNH 





Bà Maria 
NGUYÊN THỊ HUỆ 
CĐ. Đaminh Thủy Nhai 


Ж Жул 


Ông Phanxicô Xaviê 
TRẦN VĂN TÔN 
CD. Phanxicô Cao Mại 


Ж K xç x >< 





Ông Giuse Ông Luca 

TRẤN QUỐC HUNG NGUYÊN DUC LIÊN 
CĐ. Augustinô Thanh Thủy CD. Luca Bác Trạch 

Ж ЖУУСУ ое 





Опо Phanxicó 
NGUYÊN VĂN ĐIỆP 
CD. Truyền Tin Đồng Quan 


Ms. ốc 





Bà Maria 
TRẤN THỊ LIÊN 
CD. Nhất Gia Tam Thánh 


жогу лк 





Ông Phêrô 
LÊ VĂN HUYỆN 


CD. Truyền tin Vạn Lộc 


Жоого о 











„ной ВОВ) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
— n ХА QUE HA NOI 





GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÊ HÀ NỘI 


BAN VIỆC LÀM 


e Ban Việc làm được thành lập với mục đích tạo ra câu nối, giữa những người xa quê mong 
muốn có công việc ón định, mức thu nhập tốt, với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp uy 
tín có nhu cầu là người Công giáo 





e Ngày thành lập: năm 2010 





Nhiém ky tiên khói 2010 - 2013 





Truóng Ban: 

Bà Maria Đặng Thị Liên 

Đến từ GX. Phù Sa, СР. Bùi Chu 

Sau nhiệm kỳ này các công việc được tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, 
nên ban Việc làm không còn tổn tại 


Bà Maria 
ĐĂNG THỊ LIÊN 
Đến từ 6X. Phù Sa, СР. Bùi Chu 


Жугуу Y€ 











Рһап V: САС BAN NGÀNH 








GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO XA QUÊ HÀ NỘI 


BAN TRẬT TU 


e Ban Trật tự có trách nhiệm đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong các thánh lễ và các 
dip sinh hoạt quan trọng của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 





° Ban Trật tự có trách nhiệm trông giữ đảm bảo về phương tiện cho anh chị em tham dự 
các thánh lễ và các buổi sinh hoạt trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 

° Ban Trật tự có trách nhiệm phối hợp với Ban Liên kết duy trì trật tự an ninh cho các 

e CUỘC rƯỚC. 

e Ban Trật tự có trách nhiệm kết hợp với Ban trật tự của Giáo xứ Thái Hà khi có yêu cầu. 
Ban Trật tự có trách nhiệm hỗ trợ với tất cả các Ban ngành, các Cộng đoàn bảo đảm an 

° toàn tài sản trong các dip lễ và sinh hoạt khác. 

° Ban Trật tự đã chọn lễ Suy Tôn Thánh Giá làm Bổn mạng 
Ngày thành lập: 18/03/2010 





Nhiém Ky tiên khói 2010 - 2013 





Truóng Ban: 

Ông Giuse Phạm Đức Thắng 

Đến từ GP. Hải Phòng 

Trưởng Ban kế nhiệm: Ông Phanxicô Trần Văn Chức - GX. Vũ Văn, GP. Thái Bình 
Trưởng Ban kế nhiệm: Ông Phêrô Vũ Ngọc Tuân - СХ. Dương Cước, GP. Thái Bình 





Nhiém Ky 2013-2016 


Truóng Ban: к 1 
Ông Giuse Phan Ngọc Huynh | - 
CD. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai _ 









I‘) GIA ĐÌNH CÖNG GIÁO 
him ЖА QUE НА МО! 


LÀM CHÚNG Í 
CHOCHÚACÚUTHÉ  ‡ 


2006 - 2021 W>. 











Nhiém Ky 2016-2019 





Truóng Ban: 
Ông Antón Đào Duy Long 
- CD. Antón Phù Tài 





Nhiêm Ky 2019-2022 





Truóng Ban: 

Ông Tôma Trần Văn Quân 

CD. біоап Hữu Vy 

Phó Ban: 

+ Ông Phanxicô Trần Văn Bảo - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Ông Phanxicô Trần Văn Phúc - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Ông біоап Trương Văn Tiền – CB. Bioan Baotixita Động Linh 
+ Ông Giuse Phan Duy Điều - CB. Giuse Hiền Xuân Dục 

+ Ông Phêrô Vũ Ngọc Tuân - СХ. Dương Cước, GP. Thái Bình 

+ Ông Phêrô Đinh Văn Kiểu - CB. Giuse Xuân Hòa 


* Số tượng thành viên (hiện tại): 28 Thành viên 











Рһап V: CÁC BAN NGÀNH 











Ông Giuse Ông Phanxicô 

РНАМ ĐỨC THĂNG TRẤN VĂN CHỨC 
Đến từ GP. Hải Phòng 6X. Vũ Văn, GP. Thái Bình 
K số s K оуу т 

Ông Phêrô Ông Giuse 

VŨ NGOC TUÂN PHAN NGỌC HUYNH 
СХ. Dương ước, GP. Thái Bình CB. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 
Ж Жог KICK 

Ông Antón Ông Tôma 

ĐÀO DUY LONG TRẤN VĂN QUẦN 
CĐ. Antôn Phù Tải CĐ. Gioan Hữu Vy 

Kk оо уг Жу о 


Ông Phanxicô Ông Phanxicô 





TRẤN VĂN BẢO TRẤN VĂN PHÚC 

CĐ. Phanxicô Xaviê Cao Mại CĐ. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
k жо 

Ông Gioan Ông Giuse 

TRƯƠNG VĂN TIỀN PHAN DUY ĐIỀU 

CD. Gioan Baotixita Động Linh CD. Giuse Hiền Xuân Dục 
KaK Konan 





Ông Phêrô 
BINH VÀN KIÉU 


CD. Giuse Хиап Hoa 


* xç >< > >< 








„ино ВЕ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
a SS, XA QUE НА NOI 








GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO XA QUÉ HÀ NỘI 


BAN HẬU CẦN 


° Ban Hậu cần có trách nhiệm phục vụ tất cả các bữa tiệc mặn hoặc tiệc ngọt do Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội tổ chức. Ban Hậu cần còn phải đảm bảo nguồn nguyên liệu và 
kỹ thuật nấu ăn đạt yêu câu an toàn vệ sinh thực phẩm. 

e Ngày thành lập: 28/03/2010 








Nhiém Кў tiên khói 2010 – 2013 


Truóng Ban: 

Ông Giuse Phạm Văn Vọng 

CD. Đaminh Thủy Nhai 

Phó Ban: 

Bà Maria Nguyễn Thị Phương - CB. Đaminh Thủy Nhai 


Nhiém ky 2013- 2016 





Truóng Ban: 

Ông Batólómëó Nguyễn Công Quyết 

CD. Vinhsơn An Phú 

Trưởng Ban kế nhiệm: Ông Giuse Ngô Quang Luyến - CB. Giuse Hiền Xuân Dục 
Phó Ban: 

+ Ông Laurensô Nguyễn Quang Đặng - CB. Vinhsơn An Phú 

+ Ông Vinhsơn Mai Văn Quyền - CB. Giuse Hiền Xuân Dục 


Nhiém ky 2016- 2019 





Truóng Ban: 

Ông Laurensô Nguyễn Quag Đặng 

CD. Vinhsơn An Phú 

Phó Ban: 

+ Ông Phanxicô Trần Văn Khẩn - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Ông Phanxicô Trần Văn Đạo - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Ông Đaminh Bùi Văn Thiềm - CB. Maccô Giáo Nghĩa 


ВЭ E 


Л "| L. 


] 





Ф Truóng Ban: 

Ông Laurensó Nguyễn Quang Đặng 

CD. Vinhsơn An Phú 

Phó Ban: 

+ Ông Phanxicô Trần Văn Khẩn - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Ông Phanxicô Trần Văn Đạo - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Ông Đaminh Bùi Văn Thiềm - CB. Maccô Giáo Nghĩa 


* Số tượng thành viên: 35 thành viên 


KH E — LKə'ə r ` 





E) GIAPDINH CÔNG GIÁO 
`V, ХА QUE НА NOI 


CHÀN DUNG CÁC ÓNG BÀ PHUC VU TRONG BAN HÀU CÁN 


Ông Batôlômêô 
РНАМ VĂN VONG NGUYÊN CÔNG QUYẾT 
CD. Đaminh Thủy Nhai CD. Vinhsơn An Phú 


BT ty ": 


Ông Giuse 





Bà Maria 
NGUYÊN THỊ PHƯƠNG 
CĐ. Đaminh Thủy Nhai 


жоо к 


Ông Laurensô 


NGUYỄN QUANG ĐẶNG 
CD. Vinhsơn An Phú 


Ж Kk * x w 





Ông Vinhsơn 
MAI VĂN QUYỀN 


CB. Giuse Hiền Xuân Dục 


KINNI 


Ông Giuse 
NGÔ QUANG LUYÊN 


CÐ. Giuse Hiên Xuân Duc 


Xo 


Ông Phanxicô 
TRÂN VĂN ĐẠO 


CĐ. Phanxicô Xaviê Cao Mại 


Ж Kk xç w < 


Ông Phanxicô 
TRẦN VĂN KHẨN 


CĐ. Phanxicô Xaviê Cao Mại 


ЖУСУ < 





Ông Ватіпћ 
BÙI VĂN THIÉM 
CĐ. Maccô Giáo Nghĩa 


kx У 





“Chú thích: o1 sao tương đương обі O1 nhiệm Ку” 
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Phần V: САС BAN NGÀNH 








GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÊ HÀ NỘI 


BAN THÊ THAO 


° Với sự hình thành và phát triển nhanh chóng của Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội sau 
những năm đầu thành lập và nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các cộng đoàn và 
ban ngành trong các hoạt động thể thao. Được sự linh hướng của quý cha đặc trách 
cùng HDMV Di Dân СРСОХО Hà Nội vào năm 2013 Ban Thể thao chính thức được 
thành lập và được sự dẫn dắt bởi ông trưởng Phaolô Vũ Ngọc Giác. Sự ra đời của Ban 
Thể thao là một bước tiến mới trong hành trình đưa Đức Тїп đến với người Xa Quê qua 
các hoạt động văn hoá, thể thao. 





Hoạt động thể thao được bắt đầu bằng những trận bóng giao lưu giữa các thành viên 
trong các cộng đoàn và các ban ngành trong СРСОХО Hà Nội. Qua các hoạt động thể 
thao đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các cộng đoàn, các ban ngành. Ban Thể thao 
dân được kiện toàn và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và quy mô hơn. Từ Ban Thể 
thao trong Hội Đồng Mục Vụ đã phát triển xuống các Ban Thể thao của các cộng đoàn 
và các ban ngành, quy tụ ngày càng nhiều các thành viên trong cộng đoàn và ban 
ngành tham gia. 


Nhờ ơn Chúa Thành Thần soi sáng và chỉ lối vào năm 2020 cùng Ban Liên kết, Ban 

Trật tự và ban Thể thao đã chọn lễ Suy Tôn Thánh Giá làm ngày lễ bổn mạng. Đây là 

một sự kiện quan trọng nhằm giúp loan truyền đức tin qua các hoạt động Thể thao. 

e Ban Thể thao có trách nhiệm thực hiện tổ chức các giải phong trào vui chơi, thi đấu thể 
thao trong các địp đại lễ và các sự kiện khác theo yêu câu của Hội Đồng Mục Vụ; 

e Ban Thể thao lựa chọn các đội tuyển đại diện cho Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội 

để tham dự các giải giao lưu hay thi đấu. 


e Ngày thành lập: Tháng 09/2013 





Nhiêm Ky 2013- 2016 





Truóng Ban: 

Ông Phaotô Vü Ngoc Giác 

CD. Daminh Thúy Nhai 

Phó Ban: 

+ Ông Vinhson Nguyễn Văn Toán - CB. Me Mân Côi 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Lợi - CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 
+ Bà Maria Nguyễn Thị Thoa - CB. Antón Phù Tải 


EB 
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` GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
him ХА QUE НА МО! 








Nhiêm Ky 2016- 2019 


Truóng Ban: 

Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Toán 

CD. Mẹ Мап Cûi 

Trưởng Ban kế nhiệm: Ông Đaminh Trần Văn Dũng - CB. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 
Phó Ban: 

+ Ông Vinhsơn Vũ Văn Dũng - CB. Giuse Xuân Hòa 

+ Ông Giuse Phạm Cao Lương - CB. Ba Minh Thủy Nhai 


Nhiém Ky 2019- 2022 





Truóng Ban: 

Ông Daminh Trần Văn Dũng 

CD. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 

Phó Ban: 

+ Ông Vinhsơn Vũ Văn Dũng - CB. Giuse Xuân Hòa 

+ Ông Giuse Phạm Сао Lương - CB. Đaminh Thủy Nhai 

+ Ông Đaminh Đặng Văn Cầu - CB. Maccô Giáo Nghĩa 

+ Ông Banabê Vũ Xuân Cách - СХ. Giáp Năm, СР. Bùi Chu 


Р = мА памы CHO МОО KA GUE 
Пин уби 20А БОС K Та насе 4 н 
GETDINH сомо GIÁO XA @UE НА НОЦ ` 
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Рһап V: CÁC BAN NGÀNH 


Ông Vinhsơn 


NGUYỄN VĂN TOÁN 
CD. Mẹ Мап Cûi 


ЖК 


Ông Phaolô 
Vũ Ngọc Giác 
CĐ. Đaminh Thủy Nhai 


Жоо у 





Ông Daminh 
TRÁN VĂN DŨNG 
CD. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 


Ж k xç w w 


Bà Maria 
NGUYÊN THỊ THOA 
CD. Antón Phù Tải 


Жоо ог 











Ông Giuse Ông Vinhsơn 
NGUYÊN VĂN LỢI VŨ VĂN DŨNG 
CD. Cha Thánh Ven Từ Châu CD. Giuse Xuân Hòa 
Жуу у ý Ж ЖУУСУ 
Опо Giuse Ông Đaminh 
PHAM САО LƯƠNG ĐĂNG VĂN CẦU 
CĐ. Đa Minh Thủy Nhai CĐ. Maccô Giáo Nghĩa 
Ж K x w w X у уо 
Ông Banabê 
VŨ XUÂN CÁCH 
GX. biáp Năm, GP. Bùi Chu 
жу о 





“Chú thích: 01 sao tương đương обї O1 nhiệm Ку” 
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„нош ВШ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
гать. XA QUE НА МО! 





GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÉ HÀ NỘI 


CA DOAN РНАМХІСО ASSISI ХА QUÊ 


• Năm 2oo8, nhóm anh chị em trong Cộng Đoàn Di Dân đã nhận được sự kêu gọi của Cha 
Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong thành lập ca đoàn để phục vụ lễ 20h Chúa Nhật hàng 
tuần, tập hát vào 20h tối thứ Sáu hàng tuần. Các thành viên đa dạng từ các cô chú lớn tuổi, 
đến các bạn sinh viên, các doanh nhân...Các thành viên phần lớn từ các tỉnh đang làm ăn, 
sinh sống tại Hà Nội, như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên... và cả 
những thành viên tại Hà Nội, với số lượng ban đầu khoảng 30 thành viên. 





Năm 2009 khi cha Сіоар Lưu Ngọc Quỳnh đảm trách cộng đoàn dành cho người di dân, 
thiết lập các cộng đoàn và các ban ngành trong đó có ca đoàn để phục vụ hát lễ, được đặt 
tên là Ca đoàn xa quê. Sau khi thiết lập НРМУ tháng 03/2010, ca đoàn được đặt tên là са 
đoàn xa quê Phanxicô Assisi chọn thánh Phanxicô Assisi làm bổn mạng, mừng lễ vào 
ngày 04/10 hàng năm. 


Hiện nay Ca đoàn xa quê Phanxicô Assisi trực thuộc GĐCGXQHN và nằm trong khối các 
ca đoàn Giáo xứ Thái Hà dưới sự phân công của Cha phụ trách các ca đoàn: Cha Vinhsơn 
Vũ Văn Bằng và Ban đại diện các ca đoàn giáo xứ. 

Các thành viên hiện sinh sống, làm việc ở các khu vực Hà Nội: với số lượng ban đầu 
khoảng 3o thành viên. Đến nay số lượng đã tăng lên danh sách khoảng 8o thành viên và 
sinh hoạt thường xuyên khoảng 5o thành viên. 


Ngày thành lập: Tiên khởi từ năm 2008 và thành lập năm 2010. 


Nhiệm kỳ tiên khởi 
Trưởng Ca đoàn: 

Bà Cố Têrêsa Trần Thị Ngân 
СХ. Quần Cống, GP. Bùi Chu 


Phó Са đoàn: 
Bà Maria Nguyễn Thị Vui - GX. Ngọc Tiên, GP. Bùi Chu 


Nhiém ky 2009-2011 


Truóng Ca doàn: 
Bà Maria Nguyén Thi Vui 
GX. Ngoc Tién, GP. Büi Chu 


* Số tượng thành viên (hiện tai): 50 thành viên 
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Phần V: САС BAN NGÀNH 











Nhiém ky 2011-2013 


Truóng Ca doàn: 

Bà Maria Nguyén Thi Vui 

6X. Ngọc Tiên, СР. Bùi Chu 

Phó Ca doàn: 

Ông Phêrô Nguyễn Thành Trung - 6X. Động Linh, GP. Hà Nội 

+ Bà Maria Cao Thị Hương - СХ. Ngô Xá- Hưng Yên, GP. Thái Bình 


Nhiém ky 2013 - 2015 


Truóng Ca doàn: 

Bà Maria Nguyén Thi Vui 

GX. Ngoc Tién, GP. Büi Chu 

Phó Ca doàn: 

+ Ông Phëró Nguyễn Thành Trung - СХ. Bóng Linh, GP. Hà Nội 

+ Ông Phaotô Nguyễn Văn Thiêm - СХ. Từ Châu, GP. Hà Nội 

+ Bà Maria Cao Thị Hương - СХ. Ngô Xá- Hưng Yên, GP. Thái Bình 


Nhiém ky 2016-2018 


Truóng Ca doàn: 

Ông Giuse Bùi Duy Thiện 

GX. Bái Xuyên nay thuộc СӨ. Bái Xuyên 

Phó Ca đoàn: 

+ Ông Augustinô Nguyễn Mạnh Thắng - CB. Vinhsơn An Phú 

+ Bà Maria Cao Thị Hương - СХ. Ngô Xá- Hưng Yên, GP. Thái Bình 


Nhiém ky 2019-2021 


Truóng Ca doàn: 

Ông Vinhsơn Đỗ Kim Thành 

CĐ. Nhất Gia Tam Thánh 

Phó Ca đoàn: 

+ Ông Phêrô Trần Mạnh Hà - СХ. Hà Ngoại, GP. Hà Nội 

+ Bà Maria Trần Thị Tho - GX. бїар Nam, СР. Bùi Chu nay thuộc CD. біар Nam 


Nhiém кў 2021-2023 


Truóng Са doàn: 

Ông Vinhsơn Đỗ Kim Thành 

CD. Nhất Gia Tam Thánh 

Phó Ca đoàn: 

+ Ông Gioan Trần Văn Viễn - СХ. Nam Đường, СР. Bùi Chu 
+ Bà Maria Phan Thị Hằng - 6X. Nghĩa Chính, GP. Thái Bình 


cô... o e zc L I I L D<LtL(o[o(. 
































ме I ) GIA ĐÌNH CÓNG GIÁO 
2. ХА QUÊ HÀ NÓI 





CHÀN DUNG САС ÔNG BÀ PHUC VU TRONG CA DOAN PHANXICÔ ASSISI ХА QUÉ 


Bà Сб Têrêsa 
ТВАМ THI NGÁN 
СХ. Quần Cống, СР. Bùi Chu 


Жоо о 





Ông Giuse 
BÙI DUY THIỆN 


GX. Bái Xuyên nay thuộc 
CD. Bái Xuyên 


Жоо ç 









an = Ë — Ông Phêrô 
| ч ар кез NGUYÉN THÀNH TRUNG 
7 СХ. Động Linh, GP. Hà Nội 


Жоо о 


Ông Augustinô 


NGUYÊN MẠNH THẮNG 
CD. Vinhsơn An Phú 


Жу уло 


Ông Phêrô 
TRẦN MANH HÀ 
СХ. Hà Ngoại, GP. Hà Nội 


Жоо ог 


Ông Gioan 
TRÃN VĂN VIÊN 
GX. Nam Đường, GP. Bùi Chu 


Жоролор 

















Ва Мапа 
NGUYÊN THI VUI 
GX. Ngọc Tiên, GP. Bùi Chu 


Ж k K x w 


Ông Vinhsơn 
ĐỒ KIM THÀNH 
CD. Nhất Gia Tam Thánh 


Ж Kk x< w < 


Ông Phaolô 
NGUYÉN VÀN THIÉM 
СХ. Từ Cháu, GP. Hà Nội 


Жол 


Ва Мапа 

CAO THỊ HƯƠNG 
6X. Ngô Xá- Hưng Yên, 
GP. Thái Bình 


Ж Ж k x< x< 


Bà Maria 
TRẦN THI THO 


GX. Giáp Nam, GP. Büi Chu 
nay thuóc CB. Giáp Nam 


K oc 1926154 


Bà Maria 
PHAN THỊ HÀNG 
GX. Nghĩa Chính, GP. Thái Bình 


X.. 
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GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÉ HÀ NỘI 


BAN CỔ VẤN 


e Các thành viên trong Ban Cố vấn có nhiệm vụ tham vấn giúp đỡ cho các cộng đoàn, các 
ban ngành thực hiện các hoạt động đúng đường hướng mục vụ và đạt kết quả theo kế 


hoạch đề ra, giám sát mọi hoạt động của GĐCGXQHN. 


• Ban Cố vấn có nhiệm vụ thực hiện tiêu chí “Thăng tiến con người toàn điện” bằng cách 
chia sẻ, truyền đạt cho nhau những kinh nghiệm quý báu mà Chúa ban cho nhằm thúc 
đẩy mọi hoạt động của СРССХОНМ ngày một phát triển, chuyên nghiệp, thăng tiến và 


bền vững. 


• Ban Cố vấn cũng quy tụ tất cả quý chức (ban cựu) đã từng làm việc trong ban điều hành 
của СРССХОНМ cùng các ban ngành, các cộng đoàn trực thuộc СРССХОНМ. Рё ghi 
nhận và tri ân những người đã có công xây dựng nền tảng giúp GĐCGXQHN được phát 


triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. 


• Ngày thành lập: Мат 2016 


Nhiém ky 2016 - 2019 





Truóng Ban: 

Ông Giuse Đỗ Tiến Mạnh 

CD. Giuse Xuân Hòa 

Phó Ban: 

Ông Vinhsơn Mai Văn Huỳnh - CB. Giuse Hiền Xuân Dục 


Nhiém ky 2019 - 2022 





Truóng Ban: 

Ông Gioan Nguyễn Cao Thăng 

Giáo họ An Lão, GX. Hoàng Xá, GP. Thái Bình 
Phó Ban: 


+ Ông Phêrô Trịnh Văn Viễn — CB. Phêrô và Phaolô Giáo Lạc 


+ Ông Ватіпћ Nguyễn Văn Ngự - CB. Giuse Xuân Hòa 

+ Ông Giuse Đặng Văn Trang - CB. Maccô Giáo Nghĩa 

+ Ông Giuse Nguyễn Đức Hiệp - СХ. Cẩm Co, GP. Hà Nội 
+ Ông Giuse Mai Ngọc Thoát - CB. Đồng Quan Truyền Tin 


* Số tượng thành viên (hiện tại): 50 thành viên 
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„mme ВЕЩ) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
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CHÁN DUNG CÁC ÓNG PHUC VU TRONG BAN СО VÁN 


Ông Gioan 


NGUYÉN САО THĂNG 
Giáo họ An Lão, СХ. Hoàng Xá 
GP. Thái Bình 


* xç >< >< >< 


Ông Giuse 
Đỗ Tiến Mạnh 
CD. Giuse Xuân Hòa 


* x< >< > % 





Ông Phêrô 
TRỊNH VĂN VIỄN 


CĐ. Phêrô và Phaoló Giáo Lạc 


Жик 


Ông Vinhsơn 
MAI VĂN HUỲNH 


CB. Giuse Hiền Xuân Dục 


Жо о 


Ông Giuse 
ĐĂNG VĂN TRANG 
CĐ. Maccô Giáo Nghĩa 


Жого 


Ông Đaminh 
NGUYÊN VĂN NGỰ 


CĐ. Giuse Xuân Hòa 


* x > > >< 


Ông Giuse 
MAI NGỤC THUÁT 
CD. Đồng Quan Truyền Тіп 


Жоо 


Ông Giuse 


NGUYÊN ĐỨC HIỆP 
СХ. Сат Co, GP. Hà Nội 


K уо о 
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Phần V: САС BAN NGÀNH 





GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÉ HÀ NỘI 


BAN КЕМ 





° Ban Кёп có trách nhiệm phục vụ các cuộc rước, các thánh lễ do Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội tổ chức và Giáo xứ Thái Hà yêu cầu; 

e Ban Kèn phục vụ theo nhu cầu đề xuất từ các cộng đoàn các ban ngành 

° Ban Кёп đã chọn thánh Micae làm bổn mạng 


e Ngày thành lập: 16/03/2013 


Nhiêm Ky 2013- 2016 








Truóng Ban: 

Ông Phêrô Lê Văn Khiêu 
CĐ.Iruyền Tin Vạn Lộc 
Phó Ban : ) 
+ Ủng Laurensó Nguyễn Quang Đặng - CD. Vinhsơn An Phú 

+ Bà Maria Trần Thị Nhân - CD. Đaminh Thủy Nhai 

+ Ông Batôlômêô Trần Văn Đoài - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Bà Maria Lê Thị Thơm - CD. Truyền Tin Vạn Lộc 


Nhiém Ky 2016- 2019 








Truóng Ban: 
Ông Phanxicó Trần Văn Khám 
CD. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
Phó Ban : 
+ Ông Laurensô Nguyễn Quang Đặng - CB. Vinhsơn An Phú 
+ Ông Phaolô Nguyễn Duy Khiêm - CD. Đaminh Thủy Nhai 
+ Ông Batôlômêô Trần Và Đoài - CD. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
+ Bà Maria Phạm Thị Thanh Nga - CD. Đaminh Thủy Nhai 








Nhiém ky 2019 - 2022 





e Trong nhiệm kỳ này năm 2020, Вар Кёп cộng đoàn Giuse Hiên Xuân Dục hòa nhập cùng 
ban Kèn xa quê để phục vụ chung các thánh lễ và sự kiện của Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội. 


Trưởng Ban: 

Ông Phanxicô Trần Văn Khâm 

CD. Phanxicô Xaviê Cao Mại 

+ Trưởng Ban kế nhiệm: Ông Batôlômêô Trần Văn Đoài - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 
Phó Ban: 

+ Ông Phanxicô Xaviê Trần Văn Phúc - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 

+ Ông Laurensô Nguyễn Quang Đặng - CB. Vinhsơn An Phú 

+ Ông Phanxicô Trần Văn Khôi - CB. Phanxicô Xaviê Cao Mại 

+ Bà Maria Đặng Thị Lan - CD. Vinhsơn An Phú 


* Số tượng thành viên (hiện tại): 105 thành viên 


i 4 


HLW 
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Ông Phêrô 

LÊ VĂN KHIÊU 
CĐ-Truyền Tin Vạn Lộc 
Kx уо 


Ông Phanxicô 
TRẦN VĂN KHÂM 


CĐ. Phanxicô XaviêDao Mại 


Ж K xç w >< 





Bà Maria 
ТВАМ THỊ NHÂN 


E MITEL CD. Daminh Thúy Nhai 








TRÃN VĂN РОА! 
CD. Phanxico Xavie Cao Mai — 060 06: 
k k Kk x w 
Bà Maria 
LÊ THỊ THOM 
CD. Truyền Tin Vạn Lộc 
Ông Laurensô жузуу? 
NGUYÉN QUANG DÀNG 
CD.Vinhson An Phú 
а Ва Магіа 
РНАМ THỊ THANH NGA 
CĐ. Daminh Thúy Nhai 
Ж ух 
Ông Phaolô 
NGUYÉN DUY KHIÉM . Е 
CD. Daminh Thúy Nhai k Liên | 
TRAN VAN KHOI 
es CD. Рһапхїсб Xaviê Cao Mai 
* Keke 
Ông Phanxicô Xaviê Bà Maria 
TRẦN VĂN PHÚC ĐĂNG THỊ LAN 
CĐ. Phanxicô XaviéCao Mại CĐ. Vinhsơn An Phú 
Жо о * уу 
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GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÉ HÀ NỘI 


BAN ÂN NHÂN 


Ban Ап nhân là ban đại diện cho Hội Đồng Mục Vụ quy tụ và thực hiện các nhiệm vụ tri ân 
quý vị ân nhân, đóng góp công sức vật chất để xây dựng và phát triển Gia Đình Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội; 





Ban Ап nhân có trách nhiệm triển khai các mục tiêu hoạt động đến các trưởng/phó ân 
nhân của từng Cộng đoàn theo từng kế hoạch cụ thể định kỳ và bất thường; 

Ban Ân nhân có trách nhiệm thu nhận các khoản tài chính vật chất từ quý vị ân nhân để 
nộp về Ban kinh tài Hội Đồng Mục Vụ 


Ban Ân Nhân chọn thánh Clemente làm bổn mạng 


Ngày thành lập: 08/10/2013 


Nhiém ky 2013- 2016 





Truóng Ban: 

Ông Phaoló Vü Ngoc Giác 

CD. Daminh Thúy Nhai 

Phó Ban: 

+ Ông Phêrô Nguyễn Văn Mạnh - CB. Cha Thánh Ven Từ Châu 

+ Ông Giuse Ngô Văn Luyến - CB. Giuse Hiền Xuân Dục 

+ Bà Anna Nguyễn Thị Lành - СХ. Tiêu Động Thượng, GP. Hà Nội 
+ Bà Maria Tạ Thị Hồng - СХ. Triệu Thông, СР. Bùi Chu 


Nhiém ky 2016- 2019 








Truóng Ban: 

Ông Phêrô Nguyễn Văn Mạnh 

CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 

Phó Ban: 

+ Ông Giuse Ngô Văn Luyến - CB. Giuse Hiền Xuân Dục 

+ Ва Anna Nguyễn Thị Lành - СХ. Tiêu Động Thượng, GP. Hà Nội 
+ Bà Maria Nguyễn Thúy Ngân - CB. Đồng Quan Truyền Tin 

+ Bà Maria Tạ Thị Hồng - ОХ. Triệu Thông, GP. Bùi Chu 


ВЭЭ E . 


Phần V: САС BAN NGÀNH 








Ông Phaolô 
VŨ NGỌC GIÁC 
CĐ. Đaminh Thủy Nhai 


ЖУСУ УСУ 


Ông Phêrô 
NGUYÊN VĂN MANH 
CB. Cha Thánh Ven Tü Chàu 


Ж k k x< x< 





Bà Anna 


NGUYÉN THI LÀNH 
6X. Tiêu Động Thượng, 
GP. Hà Nội 

* Ж УУСУ 


Ông Giuse 
NGÔ VĂN LUYẾN 


CB. Giuse Hiền Xuân Dục 


Ж K xr Xç X 


Bà Maria 
NGUYÉN THÚY NGÁN 
CD. Dóng Quan Truyén Tin 


* K x< > >< 


Bà Maria 
TA THỊ HỒNG 
GX. Iriệu Thông, СР. Bùi Chu 


Ж Kk k x< w 





| Ông Giuse 

Опо Phanxicô Xaviê ĐINH VĂN TÙNG 
NGUYÊN VĂN ВАО СР. Mẹ Hằng Cứu Giúp 
CD. Augustinô Thanh Thủy Phú Nhai 

Жог о Жолго 
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Nhiém кў 2019- 2022 








Truóng Ban: 

Ông Phêrô Nguyễn Văn Mạnh 

CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 

Phó Ban: 

+ Bà Maria Nguyễn Thúy Ngân - CB. Đồng Quan Truyền Tin 

+ Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Bào - CB. Augustinô Thanh Thủy 
+ Ông Giuse Đinh Văn Tùng - CD. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 

+ Bà Maria Tạ Thị Hồng - СХ. Triệu Thông, GP. Bùi Chu 


* Số tượng thành viên (hiện tại): 508 thành viên 
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GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO XA QUÊ HÀ NỘI 
CA DOAN GIÚI TRÉ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU 


• Ca đoàn Giới trẻ Têrêsa được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 2015. Dưới sự dẫn dắt 
của cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, ca đoàn được thành lập từ một nhóm nhỏ các bạn trẻ đến 
từ khắp Giáo xứ của các Giáo phận như Hà Nội, Thái Bình, Bùi Chu, Thanh Hoá, Hưng 
Hoá để phục vụ thánh lễ 20h thứ Bảy hàng tuần. 





• Ca đoàn nhận thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm bổn mạng 


e Ngày thành lập: 20/10/2015 


Nhiém ky 2015- 2019 








Truóng Ca Doàn: 

Ông Tôma Trần Minh Quân 

CB. Gioan Hữu Vy 

Phó Ca Đoàn: 

+ Ông 6iuse Nguyễn Xuân Hoàn - 6X. Đền Thánh Sa Châu, GP. Bùi Chu 
+ Ông Phêrô Bùi Ngọc Liêm - СХ. Bái Xuyên, GP. Hà Nội 





Nhiém ky 2019-2022 


Truóng Ca Doàn: 

Ông Giuse Phạm Văn Tinh 

GX. Liên Thượng, GP. Bùi Chu 

Phó Ca Đoàn: 

+ Ông Phêrô Bùi Ngọc Liêm - СХ. Bái Xuyên, GP. Hà Nội 

+ Bà Maria Nguyễn Thị Uyên - СХ. Phước Nam, GP. Thanh Hóa 








* Số tượng thành viên (hiện tại): 60 thành viên 
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d GX. Liên Thượng, 
CĐ. Gioan Hữu Vy TS GP. Bùi Chu 


GX. Đền Thánh Sa Châu 


GX. Bái Xuyên, GP. Hà Nói GP. Bùi Chu 




















ОХ. Phuóc Nam, 
GP. Thanh Hóa 
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GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÉ HÀ NỘI 


TÔNG DOAN MATTHÊU 


Tông đoàn Matthêu nơi tụ họp của các doanh nhân công giáo được Chúa Thánh Thần linh 
hướng dưới sự trăn trở hướng dẫn của quý cha đặc trách đã chính thức thành lập, ra mắt 
ngày 19/09/2018 và nhận thánh Matthêu làm quan thầy. Có thể nói Tông đoàn là đứa con 
tỉnh thần được khai sinh bởi Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 


Các thành viên trong Tông đoàn Matthêu là những viên ngọc quý mà Chúa đã tặng ban 
cho Gia Đình Công Giáo Xa Quê, quy tụ, gắn kết với nhau để cùng nhau tỏa sáng. Đó là ơn 
huệ của Chúa không chỉ cho những con người xa quê, và cả cho những người đang lầm 
đường lạc lối, những con người đang khao khát tìm hạnh phúc đích thực có thể gặp được 
Chúa ngang qua Tông đoàn Matthêu. 


Tông đoàn Matthêu là nơi các doanh nghiệp công giáo vừa và nhỏ đang sinh hoạt, chia sẻ 
và cùng nhau phát triển trong đời sống kinh doanh cũng như đời sống tâm linh. Mỗi ngày, 
từng thành viên càng xác tín hơn về ơn gọi của mình là noi gương thánh quan thầy 
Matthêu sẵn sàng vứt bỏ tất cả mà theo đuổi lý tưởng cao cả là dùng chính sản phẩm, dịch 
vụ chất lượng và lòng tin của người Công giáo mà loan truyền Tin Mừng. Cùng nhau thực 
hiện lệnh truyền của Chúa: “ Chính anh em hãy cho họ ăn”. Sau 2 năm thành lập và phát 
triển, Tông đoàn đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những doanh nhân Công giáo muốn 
góp sức vào việc loan báo Тїп Mừng chung của GĐCGXQ và Hội thánh 


Ngày thành lập: 19/09/2018 


Nhiém ky 2018- 2021 


Truóng Tóng doàn: 


Ông Phêrô Nguyễn Văn Cường 
CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 

Phó Tông đoàn: 

Ông Giuse Bùi Duy Thiện - СХ. Bái Xuyên, GP. Hà nội, phụ trách 6 ban về Thư ký và khách mời 
Phó Tông đoàn: 

Ông Giuse Nguyễn Văn Hải - CB. Mẹ Fatima Duyên Thọ, phụ trách ban thành viên và 
Kinh Doanh 

Phó Tông đoàn: 

Ông Giuse Trần Mạnh Đức - GX. Mỹ Đông, GP. Hải Phòng, phụ trách 4 ban: thủ quỹ, 
truyền thông, văn hóa thể thao và tâm linh. 


* Số lượng thành viên (hiện tại): 115 thành viên 


о YZF! 


Phần V: САС BAN NGÀNH 
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CB. Cha Thánh Ven Từ châu 








CD. Mẹ Fatima Duyên Thọ 
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“Chú thích: o1 sao tương đương обі O1 nhiệm ku” 








„ино ВЕ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
a SS, XA QUE НА МО! 








GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÉ HÀ NỘI 


BAN TRÔNG 


• Вап Trống có trách nhiệm phục vụ các cuộc rước, các sự kiện do Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội tổ chức và Giáo xứ Thái Hà yêu cầu. 





® Ban Trống phục vụ theo nhu сап đề xuất từ các cộng đoàn, các ban ngành. 
e Ban Trống đã nhận thánh Micae làm bôn mạng 


e Ngày thành lập: Năm 2013 





Nhiém ky 2013- 2016 


Truóng Ban: 
Ông Laurensó Đặng Xuân Са 
CD. Vinhsơn An Phú 








Nhiém кў 2016- 2019 


Truóng Ban: 

Ông Luca Nguyễn Văn Nghiệp 

CD. Luca Bác Irạch 

Phó Ban: 

+ Ông Phêrô Phạm Văn Thuận - CD. Nhất Bia Tam Thánh 

+ Ông Phêrô Nguyễn Văn Linh - CB. Truyền Tin Vạn Lộc 

+ Ông Giuse Bùi Ngọc Hùng - CD. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 








Nhiém ky 2019-2022 


Truóng Ban: 

Ông Phêrô Phạm Văn Thuận 

CĐ. Nhất Gia Tam Thánh 

Phó Ban: 

+ Ông Giuse Trần Văn Phương - CB. Đaminh Thủy Nhai 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Thoan - CB. Augustinô Thanh Thủy 
+ Ông Giuse Phạm Văn Trọng - CB. Nhất Gia Tam Thánh 

+ Ông Ватіпћ Trần Văn Cử - CD. Giuse Xuân Hòa 
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Рһап V: САС BAN NGÀNH 



























Ông Laurensô 


ĐĂNG XUÂN CA 
CD. Vinhsơn An Phú 


Ông Luca 


NGUYÊN VĂN NGHIỆP 


CĐ. Lucca Bác Trạch 








Жл уг Жогу о 
Ông Phêrô Ông Phêrô 
РНАМ VĂN THUẬN NGUYÊN VĂN LINH 
CB. Nhất Gia Tam Thánh CD. Truyền Tin Vạn Lộc 
kk. хх k. < у 
Ông Giuse 
BÙI NGOC HÙNG Kha 
CD. Mẹ Hằng Cứu Giúp TRAN VAN PHƯƠNG 
Phú Nhai CĐ. Đaminh Thủy Nhai 
Жу ы о ог KIX 
Ông Giuse Ông Giuse 
NGUYÊN VĂN ТНОАМ PHẠM VĂN TRONG 
CĐ. Augustinô Thanh Thủy CD. Nhất Gia Tam Thánh 
Ж у хо k c 

Ông Đaminh 

TRẤN VĂN CỬ 


CĐ. Giuse Xuân Hòa 


Жоо оо 








GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÉ HÀ NỘI 


BAN KHÁNH TIẾT 


• Ban Khánh tiết có trách nhiệm thực hiện các hoạt động của Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội như sau: 


+ Thiết kế nhận diện kịp thời tất cả các chương trình do Hội Đồng Mục Vụ tổ chức. 


+ In ấn, trang trí, thi công từng yêu câu của Ban Thường vụ như các kỳ tĩnh tâm, lễ bổn 
mạng Giuse thợ, Đại Lễ Di Dân, lễ tất niên, khai xuân, trang trí văn phòng mục vụ... hay 
nhu cầu từ các cộng đoàn, các ban ngành. 


+ Tổ chức các sự kiện, các chương trình liên quan đến các kỳ Đại Lễ Di Dân, Tĩnh tâm, lễ 
bổn mạng, lễ tất niên, khai xuân... Hay nhu cầu từ các cộng đoàn, các ban ngành. 


+ Ban Khánh tiết có trách nhiệm sử dụng MC để dẫn các chương trình sự kiện trong Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội tổ chức. 

• Ban Khánh tiết có trách nhiệm quản lý và phân công người phục vụ âm thanh, ánh sáng 
trong các hoạt động của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 


• Ban Khánh tiết nhận lễ Chúa Giêsu Lên Trời làm bón mạng. 


• Ngày thành lập: 17/07/2019 





Nhiém ky 2019-2022 


Truóng Ban: 

Ông Phaotô Nguyễn Văn Thiêm 

CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 

Phó Ban: 

+ Ông Gioan Hoàng Minh Trọng - CB. Têrêsa Yên Tập 

+ Ông Phêrô Đinh Đức Mạnh - CB. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 
+ Ông Giuse Đỗ Minh Huấn - СХ. Hán Đá, GP. Hưng Hóa 

+ Ông Giuse Phạm Văn Luật - СХ. Hiếu Thuận, GP. Phát Diệm 

+ Ва Anna Trần Thị Minh Hằng - СХ. Thống Nhất, GP. Bắc Ninh 
+ Bà Maria Trần Thị Kim Anh - СХ. Lai Tê, GP. Bắc Ninh 





Phần V: САС BAN NGÀNH 
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Ông Phaolô Ông Gioan 

NGUYÊN VĂN THIÊM HOÀNG MINH TRONG 
CÐ. Cha Thánh Ven Tù Châu CÐ. Têrêsa Yên Тар 
KINK ЖУСУ У 

Ông Phêrô ¬ 

ĐINH ĐỨC MANH меси 

СР. Ме Hằng Cứu Giúp ВО MINH HUAN 

Phú Nhai GX. Hán Dà, GP. Hung Hóa 
k. о у Жугуу 

Ông Giuse Bà Anna 


TRẦN THỊ MINH HÀNG 
СХ. Thống Nhất, GP. Bắc Ninh 


Жол 


РНАМ VĂN ШАТ 
GX. Hiếu Thuận, GP. Phát Diệm 


„mẽ 





Bà Maria 
TRẦN THỊ KIM ANH 
СХ. Lai Tê, GP. Bắc Ninh 
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— 4. XA QUÊ HÀ NỘI 











GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 





GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÊ HÀ NỘI 


BAN GIÚP LÊ 


Ban Giúp lễ có nhiệm vụ quy tụ các lễ sinh để phục vụ thánh lễ định kỳ thứ Tư hàng tuần, 
lễ Tĩnh tâm, lễ Bôn mạng Giuse thợ, Đại Lễ Di Dân và các lễ khác của Gia Đình Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội. 

Ban Giúp lễ có nhiệm vụ quy tụ các thừa tác viên được quý cha đặc trách đồng thuận, có 
nhiệm vụ cho rước lễ trong các thánh lễ do Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội tổ chức. 
Ban Giúp lễ có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc liên quan trong phụng vụ Thánh 
lễ tại nơi Cung Thánh. Ban Giúp lễ sắp xếp lịch phục vụ hát lễ, bài đọc, lời nguyện thánh lễ 
thứ Tư hàng tuần (Ngoại trừ Thánh lễ Bốn mạng của các Cộng đoàn, các Ban ngành) 


Ban Giúp Lễ nhận thánh Giêrađô làm bổn mạng 


Ngày thành lập: 16/10/2019 





Nhiém ky 2019-2022 


Truóng Ban: 

Ông Daminh Nguyễn Văn Đô 

CD. Đaminh Thủy Nhai 

Phó Ban: 

+ Ông біоап Nguyễn Xuân Chức - СХ. Bảo Long, GP. Hà Nội 
+ Ông Batôlômêô Nguyễn Văn Huy - CD. Vinhsơn An Phú 

+ Phêrô Dinh Văn Hoàn - CD. Phêrô và Phaolô Giáo Lạc 

+ Maria Lê Thị Thơm - CD. Truyền Tin Vạn Lộc 





Phần V: САС BAN NGÀNH 











CĐ. Đaminh Thủy Nhai GX. Bảo Long, GP. Hà Nội 





CD. Vinhsơn An Phú CĐ. Phêrô và Phaolô Giáo Lạc 
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CD. Truyền Tin Vạn Lộc 








„ино ВЕ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
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GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUE HÀ NỘI 


BAN TRUYỀN THÔNG 


Ban Truyền thông có trách nhiệm cập nhật kịp thời hình ảnh, phim ảnh, bài viết và truyền 
tải tất cả thông tin, thông điệp mọi hoạt động và sự kiện của Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội lên các phương tiện truyền thông. 





Ban Truyền thông có trách nhiệm thực hiện các công việc truyền thông khi các cộng đoàn, 
ban ngành có yêu cầu riêng. 


Ban Truyền thông có trách nhiệm quản lý các tài sản phương tiện truyền thông của Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 


Ban Truyền thông nhận lễ Chúa Giêsu Lên Trời làm bổn mạng 


Ngày thành lập: Мат 2010 





Nhiém ky 2010-2013 





Truóng Ban: 

Ông Giuse Nguyễn Văn Mùa 
СХ. Đồng Chua, СР. Phát Diệm 
Trưởng Ban kế nhiệm: 

Bà Maria Hà Thị Vân 

GX. Lai Tê, GP. Bắc Ninh 








Nhiém ky 2013-2016 


Truóng Ban: 

Ông Giuse Trần Quang Vinh - GP. Bắc Ninh 
Truóng Ban kë nhiém: 

Ông Phaoló Nguyễn Văn Thiêm 

CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 


Phó Ban: 

+ Ông Augustinô Nguyễn Mạnh Thắng - CB Vinhsơn An Phú 
+ Ông Giuse Phạm Văn Thường - CB. Augustinô Thanh Thủy 
+ Bà Maria Nguyễn Thị Tím - CD. Giuse Xuân Hòa 


* Số thành viên 45 người 
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Phần V: САС BAN NGÀNH 


Nhiém ky 2016-2019 


Truóng Ban: 

Ông Phaotô Nguyễn Văn Thiêm 

CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 

Phó Ban: 

+ Ông Augustinô Nguyễn Mạnh Thắng - CB Vinhsơn An Phú 
+ Ông Giuse Phạm Văn Thường - CD. Augustinô Thanh Thủy 
+ Bà Maria Nguyễn Thị Tím - CB. Giuse Xuân Hòa 


Nhiém ky 2019-2022 





Truóng Ban: 

Ông Phaxicô Xaviê Nguyễn Văn Hải 

CD. Anphongsô Thuận Thành 

+ Trưởng Ban kế nhiệm: Ông Augustinô Đặng Ngọc Tính - CB. Vinhsơn An Phú 
Phó Ban: 

+ Ông Giuse Phạm Văn Thường - CB. Augustino Thanh Thủy 

+ Maria Trần Thị Kim Anh - СХ. Lai Tê, GP. Bắc Ninh 

+ Аппа Trần Thị Minh Hằng - СХ. Thống Nhất, GP. Bắc Ninh 

+ біцѕе Dinh Văn Khang - СХ. Kiên Lao, СР. Bùi Сһи 

+ біцѕе Nguyễn Văn Thưởng - CB. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 
+ Giuse Nguyễn Văn Phương - CD. Giuse Hiền Xuân Dục 

+ Maria Nguyễn Thị Phượng - СХ. Tử №, СР. Bắc Ninh 


cô Oe  —— ` 















Ông Giuse Bà Maria Ông Giuse 


NGUYÉN VĂN MÙA HÀ THỊ VÂN TRẦN QUANG VINH 
СХ. Đồng Chưa, GP. Phát Diệm GX. Lai Tê, GP. Bắc Ninh GP. Bắc Ninh 
k ууу СООСУ k. хуу 





Ông Phaxicô Xaviê Ông Augustinô Ông Augustinô 


NGUYÊN VĂN НА! РАМО NGỌỤC TÍNH NGUYỄN MANH THẮNG 
CD. Anphongsô Thuận Thành CD. Vinhsơn An Phú CD. Vinhsơn An Phú 
Ms O Ж ЖУУСУ 





Ва Магіа Магіа Аппа 


NGUYÉN THI TÍM TRÁN THỊ KIM ANH TRẤN THỊ MINH HÀNG 
CD. Giuse Xuân Hòa GX. Lai Tê, GP. Bắc Ninh GX. Thống Nhất, GP. Bắc Ninh 
KK >< x< k ооу k 





I Giuse I Giuse I Maria 
NGUYÊN VĂN THUŐNG NGUYÊN VĂN PHƯƠNG NGUYÊN THỊ PHUONG 
CĐ. Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai CB. Giuse Hiền Xuân Dục СХ. Tử Nê, GP. Bắc Ninh 


K C со оаа Ж УСУ УУС 














CD. Cha Thánh Ven Từ Châu 





Ông Giuse 


РНАМ VĂN THƯỜNG 
CĐ. Augustinô Thanh Thủy 





Giuse 


ĐINH VĂN KHANG 
СХ. Kiên Lao, GP. Bùi Chu 


Phần V: CÁC BAN NGÀNH 


GIA ĐINH CÔNG GIÁO XA ШЕ НА NOI 


MUNG ĐẠI LÊ Dİ DÂN 


Thái Hà 10/ 2014 














GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ХА QUÉ HÀ NỘI 


BAN KINH TÀI 


• Ban Kinh tài có trách nhiệm tổng hợp các khoản thu chỉ bằng tiền cho mọi hoạt động của 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 





e Ban Kinh tài có nhiệm vụ tổng hợp theo dõi và quản lý toàn bộ tài sản của Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội. 

° Ban Kinh tài có trách nhiệm phân công thủ quỹ giữ tiền mặt và xuất chỉ hay thu nộp theo 
yêu cầu của quý cha đặc trách và chủ tịch HĐMV. 


• Báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng và báo cáo theo yêu cầu của quý cha đặc trách và Ban 
Thường vụ. 


e Ban Kinh tài nhận thánh Clemente làm bổn mạng 


e Ngày thành lập: Năm 2010 





Nhiém ky 2010-2013 


Truóng Ban: 
Bà Anna Đặng Thị Hiên 
СХ. Kính Danh, СР. Bùi Chu 








Nhiêm ky (2013-2016)-(2016-2019)-(2019-2022) 


Truóng Ban: 

Bà Maria Nguyễn Thi Nhung 

GX. Cát Phú, GP. Bùi Chu 

Phó Ban: 

Bà Maria Nguyễn Thị Vui - СХ. Ngọc Tiên, GP. Bùi Сһи 





Bà Anna Bà Maria Bà Maria 


РАМО THỊ HIÊN NGUYÊN THỊ NHUNG NGUYỄN THỊ VUI 
СХ. Kính Danh, GP. Bùi Chu ОХ. Cát Phú, GP. Bùi Chu GX. Ngọc Tiên, GP. Bùi Chu 
Ж СУС Ye Ye ж Ж Ж Xx YK Ж Ж Ж УУХ 
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Phần V: САС BAN NGÀNH 





GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO XA QUÊ HÀ NỘI 


BAN THU КҮ 


Ban Thư ký có trách nhiệm giúp việc cho Hội Đồng Mục Vụ trong mọi công việc liên quan 
tới tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các văn bản, tài liệu, dữ liệu... của Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội; 

Ban Thư ký có trách nhiệm sắp xếp, kiểm soát nhân sự, ghi chép và báo cáo nội dung trong 
các buổi họp, hội thảo, tọa đàm...; 





Ban Thư ký có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo các thông tin cho Hội Đồng Mục Vụ theo 
định kỳ và theo yêu cầu; 


Ngày thành lập: Năm 2010 





Nhiêm ky tiên khói 


Truóng Ban: 
Maria Nguyễn Thi Nhung 
бх. Cát Phú, Giáo phận Bùi Chu 


Bà Maria 
NGUYÊN THỊ NHUNG 
бх. Cát Phú, Giáo phận Bùi Chu 


Жоо 








Nhiém ky 2013- 2016 





Truóng Ban: 

Bà Maria Nguyén Thi Thoa 
CD. Antón Phü Tài Bà Maria 

NGUYÊN THI ТНОА 
CD. Antón Phù Tải 


Ж Ж * x w 








Nhiém ky 2016- 2019 


Truóng Ban: 
Bà Maria Nguyén Thi Thoa 
CD. Antón Phù Tải 





Bà Anna 


TRÁN NHẬT LỆ 
GX. Bút Đông, GP. Hà Nội 


Жоо 


Nhiém ky 2019-2022 





Truóng Ban: 

Bà Maria Nguyén Thi Thoa 
CD. Antón Phù Tải 

Phó Ban: 

Bà Anna Trần Nhật Lë - GX. Bút Đông, GP. Hà Nội 
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Gia Đình Công Giáo Xa Quê được thành 
lập dành cho tất cả những người xa quê, tức là 
những người đang học tập, làm việc, sinh sống 
tại Thành Phố Hà Nội. Ngay từ khởi đầu đã có 
những cộng đoàn phần đông là người trẻ, tức 
là những sinh viên, học sinh và những người đi 
làm, như cộng đoàn Gioan Don Bosco, Cộng 
đoàn Têrêsa...Để có thể đảm bảo sức năng 
động của người trẻ, anh Stephano Nguyễn 
Thế Thiệp, hiện là trưởng của Cộng đoàn 
Stephano Thiên Lộc, được cha đặc trách 
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và Hội Đồng Mục Vụ 
của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội giao 
cho nhiệm vụ chăm lo và làm trưởng cho Ban 
Sinh hoạt bát đầu từ tháng 04 năm 2010. Nói 
là Ban sinh hoạt, nhưng phần đông các thành 
viên trong ban đều là các bạn trẻ. 


Ý thức rõ sự khác biệt và năng động của 
người trẻ, sau khi cha Giuse Trần Hữu Hoan 
được gởi đến cộng tác với cha Đặc trách chăm 
lo Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội vào 
tháng oo năm 2013, Cha Đặc trách Gioan đã 
nhờ cha Giuse chăm lo cho Giới trẻ. Đây cũng 
là thời điểm có sự thay đổi khá lớn trong mô 
hình thiết lập cộng đoàn theo xứ đạo địa 
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phương. Một trang sử mới của giới trẻ được bắt 
đâu. Nhờ thành lập theo mô hình Giáo xứ, nên 
việc quy tụ người trẻ dé dàng hơn. Phần lớn, 
mỗi Cộng đoàn trong Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội đều có giới trẻ và những giới trẻ 
này được sinh hoạt chung với nhau. Nhờ sự dẫn 
đắt của Ban đặc trách giới trẻ và cha Giuse mà 
Giới trẻ của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội ngày càng phát triển. 

Đến cuối năm 2015, xuất hiện thêm một 
vài nhóm trẻ, không thuộc Gia Đình Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội đến tham gia với giới trẻ xa quê. 
Đến năm 2017, với xu hướng phát triển Thừa 
Sai Giáo Dân, Giới trẻ xa quê đổi thành Giới 
Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Miền Bác. Đội ngũ 
chính yếu của giới trẻ thừa sai vẫn là thành viên 
của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Giới 
trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Miền Вас vẫn là 
một thành phần của Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội. Hoạt động của Giới Trẻ Thừa Sai 
Miền Bắc vẫn nằm trong chương trình hoạt 
động của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 
Để hiểu được nguồn gốc, hành trình và phát 
triển của Giới trẻ xa quê, chúng ta hãy nhìn lại 
các giai đoạn của nó. 
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háng O3 năm 2010, Cha Gioan 
Lưu Ngọc Quỳnh thành lập hội 
đồng mục vụ Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội, với số người xa quê tham 
gia sinh hoạt tại giáo xứ Thái hà còn rất khiêm 
tốn. Trong các cộng đoàn xa quê có một số bạn 
trẻ đến sinh hoạt với việc phục vụ hát lễ, sinh 
hoạt văn nghệ trong các аір lễ bổn mạng các 
cộng đoàn. Theo thời gian số các bạn trẻ đến 
tham gia sinh hoạt cũng có chiều hướng gia 
tăng. Sau thời gian hoạt động, khép lại nhiệm 
ky (2010-2013) Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội đã có 12 Cộng đoàn và 11 ban ngành, và 
số thành viên tham gia sinh hoạt là 550. Trong 
12 Cộng đoàn gồm có: Mân Côi, Truyền Tin, 
VIinhsơn, Đaminh, Gioan Donbosco, Martino, 


Phaolô, Mônica, Têrêsa, Phanxicô Xaviê, 
Anphongsô, Giuse Xuân Hòa. Còn 11 ban 
ngành gồm: Tâm linh, Truyền thông, Liên kết, 
Việc làm, Tông đồ, sinh hoạt ( Giới trẻ), Trật 
tự, Kinh tài, Hậu сап, Thư ký và Ca đoàn 
PhanxIco Assisi. 


Tháng oo năm 2013 cha Giuse Trần 
Hữu Hoan chính thức phục vụ Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội với vai trò Phó Đặc trách. 
Thời điểm này Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội bắt đầu thiết lập các cộng đoàn theo mô 
hình giáo xứ, số bạn trẻ đến từ các cộng đoàn 
các giáo xứ tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu hoạt 
động của các cộng đoàn, anh Phêrô Nguyễn 
Ngọc Thượng được bầu làm làm trưởng ban 
Sinh hoạt. 
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ống giữa một đô thị tràn ngập 

tiếng ón ào náo nhiệt, các bạn 

giới trẻ gặp nhiều thách đố và 
cạm bẫy. Một số bạn trẻ quy tụ thành các 
nhóm nhỏ sinh hoạt tại công viên Đức Bà 
sau thánh lễ tối Chúa nhật hàng tuần. Khi 
đến tham gia sinh hoạt với nhau, các bạn 
trẻ tự hỏi rằng: làm thế nào để có được 
những lựa chọn và hướng đi đúng đắn 
trong bón phận là một người Kitô hữu 
tốt? Một số bạn trẻ quy tụ thành các nhóm 
sinh hoạt và tổ chức các chuyến thiện 
nguyện bác ái, phong trào giới trẻ bắt đầu 
phát triển. Thời điểm này Cha Giuse Trần 
Hữu Hoan thường ra gặp гб và chia sẻ với 
các nhóm giới trẻ tại công viên. Một số 
nhóm giới trẻ đã xin cha Giuse linh hướng 
đồng hành thiêng liêng. 


Ngày 17/12/2015, nhóm giới trẻ 
Phanxieo Assisi có thánh lễ ra mắt tại đền 
thánh Giêrađô, cha Giuse Trần Hữu Hoan 
linh hướng đồng hành với các bạn. Sau đó 
lần lượt một số nhóm giới trẻ khác cũng 
được thành lập như: nhóm Phanxicô Xavie 





Phượt Công Giáo năm 2016, nhóm Augustinô 
năm 2016, nhóm Trung Lao 2016, nhóm Thức 
Hóa năm 2016, và một số nhóm thuộc các cộng 
đoàn xa quê cũng đã ra mắt gia đình giới trẻ. Do 
sự ra đời của các nhóm giới trẻ trong các cộng 
đoàn, nên Ban Sinh hoạt không còn người 
tham gia nữa. 


Đến ngày 08/05/2016 tại Đên Thánh 
Giêra đô đã có thánh lễ bầu ban điều hành và ra 
mắt ban giới trẻ, anh Giuse Phạm Văn Luật 
thuộc cộng đoàn Gioan Donbosco được đề cử 
làm trưởng giới trẻ tiên khởi. Cha Giuse Trần 
Hữu Hoan làm cha Linh hướng giới trẻ. Gia 
Đình Giới Trẻ bắt đầu tổ chức các hoạt động 
cách quy củ hơn, có Thánh Quan Thầy, có 
Thánh lễ định kỳ vào tối thứ Năm đầu tháng tại 
nhà thờ Thái Hà. Có tổ chức các buổi học hỏi về 
Giáo lý, kĩ năng linh hoạt viên, mở các lớp học 
truyền thông, có các chương trình thiện 
nguyện bác аі và các kỳ tĩnh tâm... Pừ đó, các 
nhóm giới trẻ liên kết sinh hoạt chung với 
nhau, có cha linh hướng, có ban điều hành, có 
các cuộc họp bàn thảo lên kế hoạch sinh hoạt 
của g161i trẻ. 

















Рһап V: САС BAN NGÀNH 





lới trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt 

của Giáo hội và xã hội. Chính vì thế, 

việc chăm lo, hướng dẫn và tạo điều 
kiện cho các bạn trẻ biết sống có mục đích là mối 
bận tâm hàng đầu của Giáo hội và của các vị mục tử. 
Nhận thấy nhu câu thiết yếu trong việc ưu tiên mục 
vụ cho giới trẻ. Vào tháng 03 năm 2017, Cha Giuse 
Nguyễn Ngọc Bích bé Trên Giám tỉnh Dòng Chúa 
Cứu Thế Việt Nam đã thiết lập Ban Giới Trẻ Thừa 
Sai Chúa Cứu Thế, và đã bổ nhiệm Cha Giuse Trần 
Hữu Hoan Đặc trách Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu 
Thế Miền Bắc. 


Vào ngày 15/03/2017 tại Giáo xứ Thái Hà, cha 
bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chủ tế thánh lễ 
công bố bài sai, và cha Giuse Trần Hữu Hoan chính 
thức nhận công việc đặc trách Giới Trẻ Thừa Sai 
Chúa Cứu Thế Miền Bác. Từ nay các nhóm giới trẻ 
sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà được gọi là Giới Trẻ 
Thừa Sai Chúa Cứu Thế Miền Вас và nhận thánh 
Clêmentê làm quan thầy, mừng lễ vào ngày 15/03 
hàng năm. Từ đó đến nay, nhiều nhóm giới trẻ 
thuộc các cộng đoàn xa quê đã tham gia sinh hoạt 
với Gia Đình Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Miền 
Вас, và số thành viên các nhóm giới trẻ tăng lên 
đáng kể. 
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rong những năm đầu mới thành lập, do số 

lượng các bạn trẻ tham gia còn khiêm tốn, 

nên các bạn trẻ chỉ sinh hoạt chung với 
các cộng đoàn trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội trong việc phục vụ thánh lễ, và sinh hoạt vào lễ Bôn 
mạng Kính thánh Giuse Thợ và Đại Lễ Di Dân hàng 
năm. Đến nay có khoảng 25 nhóm tham gia sinh hoạt 
trong gia đình giới trẻ. Vì số lượng thành viên tham gia 
khá đông, để đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng và các 
hoạt động khác, cha linh hướng và ban điều hành giới 
trẻ đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa phù hợp với giới trẻ 
như: 


Có các giờ cầu nguyện; có thánh lễ vào lúc 2oh tối 
thứ Năm tuần 1 và tuần 3 tại Giáo xứ Thái Hà; có các kỳ 
tĩnh tâm vào Mùa Vọng và Mùa Chay hằng năm; có các 
kỳ hội thảo chuyên đề; có những chuyến hội thảo giao 
lưu Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế ba miền Вас- 
Trung-Nam; có tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Giáo lý và 
Kinh thánh; có tham gia các hoạt động thể thao và văn 
nghệ mừng Đại Lễ Di Dân của Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội; có các chuyến thiện nguyện bác ái giúp dó 
các giáo điểm truyền giáo, hoặc những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, và nhiều hoạt động bổ ích khác. 





“Thay Lời Kết 


Trải qua bao thăng trầm, đến nay Gia Đình Giới Trẻ đang đi vào hoạt động ón 
dinh tại giáo xứ Thái Hà. Trong tâm tình сат tạ Thiên Chúa, chúng con хіп сат on quý 
cha bề trên, quú cha đặc trách, Hội Đồng Mục Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, các 
cộng đoàn, các ban ngành đã luôn quan tâm, уёи thương giúp dó chúng соп, để chúng 
con lớn lên uà trưởng thành trong đời sống đúc tin. Xin дий cha uà mọi thành phần dân 
Chúa tiếp tục yêu thương nâng dó chúng con, để chúng con biết hăng say ra dirao giảng 
Тїп Mừng tình thương của Chúa cho những người nghèo khổ. 


Ну uọng rằng обі những sinh hoạt hữu ích trong Gia Đình Giới Trẻ Thừa Sai Chúa 
Cứu Thế Miên Вас, các bạn trẻ sẽ tìm được niềm vui vû chỗ dựa tinh thần uững chắc. Để 
nơi đâu trỏ nên một gia đình kết nối yêu thương, nơi gặp gõ sẻ chia của các bạn trẻ. Với sự 
hinh sinh nhiệt tình của ban điều hành, обі sự cộng tác đắc lực của các thành viên mà gia 
đình Giói Tré ngày càng phát triến vû lón manh uémoimqdit. 
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LÀM CHÚNG 
CHO CHÚA CÚU THÉ 
2006 - 2021 








BAN DIÉU HANH: 


Trưởng Ban Sinh Hoạt: 

Anh Stêphanô Trương Thế Thiệp ( 2010 - 2011) 
Trưởng Ban Sinh Hoạt: 

Anh Giuse Nguyễn Văn Tuấn (2011 - 2012) 


I Truóng Ban Sinh Hoat: 
Anh Vinhsơn Đặng Văn Thực (2012 - 2013) 


I Truóng Ban Sinh Hoat: 
Anh Phêrô Nguyễn Ngọc Thượng (2013 - 2016) 





Nhiêm ky I: 2016-2019 


Trưởng Giới Trẻ: Anh Giuse Phạm Văn Luật 
Phó Giới Trẻ: 

+ Anh Giuse Nguyễn Văn Thanh 

+ Anh Giuse Đỗ Minh Huấn 

+ Anh Giuse Trịnh Xuân Trường 





Nhiém ky Il: 2019-2021 





] Trưởng Giới Trẻ: Anh Giuse Đỗ Văn Huấn 
Phó Giới Trẻ: 
+ Anh Đaminh Phạm Văn Thuần 


Nhiém ky lll: 2021-2023 





| Trưởng Giới Trẻ: Anh Giuse Nguyễn Văn Vân 
Phó Giới Trẻ: 
+ Anh Giuse Nguyễn Văn Giáp 
+ Anh Tôma Trần Văn Mỹ 
+ Ảnh Vinhsơn Lê Văn Trường 
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Anh Giuse 
NGUYÉN VÀN TUÁN 


X G УУС 


Anh Stêphanô 
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Anh Vinhson 
DÁNG VÁN THUC 
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Anh Phêrô 
NGUYÊN NGỤC THƯỢNG 


Жоо ох 





Anh Giuse 
PHAM VĂN ШАТ 


оо 


Anh Giuse 
ĐỖ MINH HUÁN 
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Anh Giuse 
NGUYÉN VĂN VÂN 


"`. 


Anh Giuse 
NGUYÊN VĂN THANH 


Ж о гы 


Anh Daminh 
РНАМ VĂN THUẦN 
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Anh Giuse 
NGUYÊN VĂN GIÁP 


Жоо 


Anh Vinhson 
LÊ VĂN TRƯỜNG 


Жооок 


Anh Tûma 


ТЕАМ VÁN MY 
Ж ç УУСУ 
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Nhóm Giói Tré Daminh Thúy Nhai 








Nhóm Giói Tré Bái Xuyên 
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Nhóm Giới Trẻ Antón На Nam 


Nhóm Giói Tré Vinhson Giáp Nam 





